
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI



TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH



DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

ỦNG HỘ LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

(Tính đến ngày 16/11/2018)

	TT
	Họ và tên 
	Đơn vị
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Lương Tuấn Anh
	Cựu hs NK 2000-2003
	5.000.000đ
	

	2
	Nguyễn Văn Quảng
	Phụ huynh em Nguyễn Thị Bích Ly (NK 2013-2016) và Nguyễn Thị Phương Nam (2015-2018)
	10.000.000đ
	

	3
	Hà Tân Hoà
	Giáo viên Vật lý trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	5.000.000đ
	

	4
	Phan Thị Ngọc Hà
Phan Quang Khánh 

và phụ  huynh
	Cựu hs A1, NK 2001-2004
Cựu hs A1,  NK 2003-2006


	10.000.000đ
	

	5
	Tổ Hoá học
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	2.000.000đ
	

	6
	Tổ Ngoại ngữ
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	4.000.000đ
	

	7
	Nguyễn Hoàng Hải
	Lớp 11A1, NH 2018-2019
	500.000đ
	

	8
	Nguyễn Ngọc Toàn
	Lớp 11A1, NH 2018-2019
	500.000đ
	

	9
	Nguyễn Thị Mai Lan

Phạm Đức Thành

Phạm Đức Thịnh
	Giáo viên Ngữ văn trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

 Cựu hs A7 NK 2015-2018

Hs 10A2 NK 2018-2021
	10.000.000đ
	

	10
	Tổ Ngữ văn
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	4.000.000đ
	

	11
	Nguyễn Thị Long
	Giáo viên Toán trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	3.000.000đ
	

	12
	Tập thể lớp 10A9
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	13
	Tập thể lớp 11A9
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	14
	Tập thể lớp A3
	Niên khoá 1999-2002
	8.000.000đ
	

	15
	Phạm Thị Kim Ngân
	Cựu hs 12A10 NK 1999-2002
	2.000.000đ
	

	16
	Tổ Toán
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	5.000.000đ
	

	17
	Nguyễn Thị Tú Dương
	Giáo viên Toán trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	2.000.000đ
	

	18
	Trần Thị Lan Anh
	Giáo viên Toán trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	2.000.000đ
	

	19
	Nguyễn Thị Xuân Mai
Nguyễn Xuân Diễm Quỳnh
	Giáo viên Tiếng Anh trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Học sinh 12A1 NH 2018-2019
	10.000.000đ
	

	20
	Tổ Văn Phòng
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	1.000.000đ
	

	21
	Tập thể lớp 10A2
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	22
	Tập thể lớp 11A5
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	23
	Tập thể lớp 11A3
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	24
	Tập thể lớp 11A4
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	25
	Tập thể lớp 12A5
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	26
	Phụ huynh em Nguyễn Thành Tài
	10A7 Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	27
	Phụ huynh em Nguyễn Thế Anh
	10A1 Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	28
	Tập thể lớp 11A2
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	29
	Tập thể lớp 11A8
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	30
	Tập thể lớp 10A6
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	31
	Tổ Sinh học
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	2.000.000đ
	

	TT
	Họ và tên 
	Đơn vị
	Số tiền
	Ghi chú

	32
	Hoàng Trung Ngọc
	Cựu hs A1, NK 2001-2004
	2.000.000đ
	

	33
	Tổ Vật lý
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	2.000.000đ
	

	34
	Trịnh Quốc Toản
	Phụ huynh em Trịnh Hà Phương Linh Cựu hs A7, NK 2015-2018
	2.000.000đ
	

	35
	Nguyễn Thị Tố Loan
	Cựu học sinh NK 1999-2002
	500.000đ
	

	36
	Tập thể lớp A2
	Niên khoá 2000-2003
	16.500.000đ
+05 ghế đá
	

	37
	Tổ Tin học
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	1.000.000đ
	

	38
	Tập thể lớp 10A4
	Năm học 2018-2019
	1.500.000đ
	

	39
	Tập thể lớp 12A3
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	40
	Tập thể lớp 10A1
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	41
	Tập thể lớp 12A10
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	42
	Nguyễn Hoài Nhi

Nguyễn Phương Linh
	Cựu hs A2, NK 2008-2011
Học sinh 12A6, NK 2017-2018
	2.000.000đ
	

	43
	Tập thể lớp 10A10
	Năm học 2018-2019
	1.500.000đ
	

	44
	Võ Thị Thanh Nhàn
	Nguyên UV BĐD CMHS
	1.000.000đ
	

	45
	Phụ huynh em Đào Nguyễn Minh Anh
	10A3 Năm học 2018-2019
	500.000đ
	

	46
	Phụ huynh em Vũ Nguyễn Minh Anh
	10A3 Năm học 2018-2019
	500.000đ
	

	47
	Tập thể lớp 10A3
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	48
	Tập thể lớp 11A10
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	49
	Tập thể lớp 12A4
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	50
	Tập thể lớp 12A6
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	51
	Tập thể lớp 11A7
	Năm học 2018-2019
	1.500.000đ
	

	52
	Tập thể lớp 10A5
	Năm học 2018-2019
	1.100.000đ
	

	53
	Tập thể lớp 12A2
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	54
	Phụ huynh em Lê Đình Khải
	12A3 Năm học 2018-2019
	5.000.000đ
	

	55
	Tổ Xã hội
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	2.000.000đ
	

	56
	Vi tính TIẾN HÙNG
	Cựu học sinh NK 2004-2007
	2.000.000đ
	

	57
	Đào Văn Phú
	Trưởng CA phường Long Bình Tân
	5.000.000đ
	

	58
	Lê Thị Hạnh
	Cựu học sinh 12A10 NK 1999-2002
	2.000.000đ
	

	59
	Dương Thị Ngọc Anh
	Cựu học sinh 12A10 NK 1999-2002
	500.000đ
	

	60
	Kiều Ngọc Diễm
	Cựu học sinh 12A10 NK 1999-2002
	500.000đ
	

	61
	Nguyễn Thị Hà Giang
	Cựu học sinh 12A3 NK 1999-2002
	500.000đ
	

	62
	Tập thể lớp 12A8
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	63
	Tập thể lớp 12A7
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	64
	Tập thể lớp 12A9
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	65
	Tập thể lớp 12A1
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	66
	Tập thể lớp 10A8
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	67
	Tập thể lớp 11A6
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	68
	Tập thể lớp 11A1
	Năm học 2018-2019
	1.000.000đ
	

	69
	Căn-tin trường
	
	1.000.000đ
	

	70
	Phạm Ngọc Lan Hương
	Giáo viên Tiếng Anh trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	1.000.000đ
	

	71
	Bảo hiểm PJICO
	Đồng Nai
	5.000.000đ
	

	72
	Doanh nghiệp Tư nhân Thảo Ngân 
	KP2, phường Long Bình Tân
	Sơn, sửa bảng hiệu, cổng trường.
	

	73
	Hoàng Thị Long Anh
	Giáo viên Vật lý trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh


	1.000.000đ
	

	TT
	Họ và tên 
	Đơn vị
	Số tiền
	Ghi chú

	74
	Nguyễn Ngọc Thắng
	UV Ban ĐD CMHS NH 2018-2019
	1.000.000đ
	Lớp 11A1

	75
	Nguyễn Văn Hải 
	P Trưởng ban ĐD CMHS NH 2018-2019
	1.000.000đ
	Lớp 11A1

	76
	Ngô Khắc Hiệp
	UV Ban ĐD CMHS NH 2018-2019
	1.000.000đ
	Lớp 11A2

	77
	Nguyễn Tiến Dũng
	P Trưởng ban ĐD CMHS NH 2018-2019
	500.000đ
	Lớp 10A2

	78
	Đặng Sỹ Quyết
	UV Ban ĐD CMHS NH 2018-2019
	1.000.000đ
	Lớp 12A8

	79
	Đỗ Văn Thiều
	UV Ban ĐD CMHS NH 2018-2019
	1.000.000đ
	Lớp 10A1

	80
	Phạm Ngọc Lư
	PHT Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	1.000.000đ
	

	81
	Các UV BCH Đoàn trường
	Cựu hs niên khoá 2012-2015
	1.500.000đ
	

	82
	Phạm Ngọc Đan Quế
	Cựu Hs 10A1 NH 2012-2013
	500.000đ
	

	83
	Nguyễn Thị Hạnh
	Giáo viên Hoá học trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	1.000.000đ
	

	84
	Phan Thị Ngọc Tú
	Nguyên giáo viên Tiếng Anh trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	2.000.000đ
	

	85
	Nguyễn Thị Hồng
	Cựu hs niên khoá 2003-2005
	1.000.000đ
	

	86
	Phạm Xuân Hưng
	Cựu hs 12A6 niên khoá 1999-2002
	1.000.000đ
	

	87
	Một bạn giấu tên
	
	2.000.000đ
	

	88
	Nguyễn Minh Kha
	Cựu hs 12A3 niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	89
	Nguyễn Thị Sen
	Cựu hs 12A3 niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	90
	Phạm Thị Thanh Thuỷ
	Cựu hs 12A3 niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	91
	Đoàn Thị Lệ Hương
	PH Bùi Đoàn Bảo Hưng NK 2000-2013
	20.000.000đ
	

	92
	Trần Thuý Hường
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	K.học 500.000đ

	93
	Phùng Vân Anh
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	K.học 500.000đ

	94
	Nguyễn Bình
	
	500.000đ
	

	95
	Diễn Chi
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	96
	Nguyễn Thiện
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	97
	Nguyễn Phúc
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	98
	Nguyễn Huy
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	99
	Trúc My
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	100
	Mai Thuyết Giao
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	1.000.000đ
	K.học 1.000.000đ

	101
	Quý Thảo
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	102
	Diệu Thanh
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	103
	Phạm Hưng
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	K.học 500.000đ

	104
	Trịnh Mai Phương
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	105
	Duy Loan
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	106
	Phạm Tuyết Xinh
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	107
	Vũ Mai Ban
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	K.học 200.000đ

	108
	Diệu Thanh
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	K.học 500.000đ

	109
	Hồng Hải
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	K.học 500.000đ

	110
	Vũ Quynh
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	111
	Đỗ Văn Chung
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	
	K.học 500.000đ

	112
	Đặng Anh Tuấn
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	K.học 1.000.000đ

	113
	Vũ Hoàng Vân
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	114
	Nguyễn An
	Cựu hs  niên khoá 1999-2002
	500.000đ
	

	115
	Lê Mai Chi
	Hs 10A1  NH 2018-2019
	500.000đ
	

	TT
	Họ và tên 
	Đơn vị
	Số tiền
	Ghi chú

	116
	Phạm Thanh Tân
	Cựu hs A3  niên khoá 1999-2002
	1.000.000đ
	

	117
	Phạm văn Yên

Tô Thị Ái
	Nguyên Hiệu trưởng THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Nguyên Gv Toán THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	
	K.học 3.000.000đ

	118
	Huỳnh Anh Thư
	Hs 10A1  NH 2018-2019
	1.000.000đ
	

	119
	Hồ Nhật Hoàn
	Giáo viên Toán trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	1.000.000đ
	

	120
	Nguyễn Thị Nhài
	Cựu hs A3 NK 2011-2014
	1.000.000đ
	

	121
	Lê Hoàng Việt
	Cựu hs A5 NK 1999-2002
	500.000đ
	

	122
	Lê Trung Hải
	Cựu hs A5 NK 1999-2002
	500.000đ
	

	123
	Lê Thanh Minh
	Cựu hs A1 NK 1999-2002
	
	K.học 10.000.000đ

	124
	Tập thể Lớp 12A9
	Niên khoá 
	05 ghế đá
	

	Cộng
	226.600.000đ
	18.200.000đ

	(Hai trăm hai sáu triệu, sáu trăm ngàn đồng) và (Mười tám triệu, hai trăm quỹ khuyến học)


- Nhà trường trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của các tập thể và cá nhân có tên ở trên.
- Nhà trường kêu gọi các tập thể, cá nhân tiếp tục ủng hộ tinh thần và vật chất để Lễ hội kỷ niệm 20 năm thành lập trường thành công tốt đẹp. 

- Danh sách này tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.

Biên Hoà, ngày 16 tháng 11 năm 2018


HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)


Phan Quang Vinh

